
Mẫu số 9

STT HỌ VÀ TÊN MSSV Lớp
Sinh viên Lớp Khoa

Lý do Ghi chú

1 Nguyễn Hà Anh 1156010002 XH11 80 93 93

Điều 1B

Điều 5

2 Đinh Thị Kim Ánh 1156010003 XH11 77 74 69

Điều 1B, Điều 3A, điểu 

2

Phan Thị Bích 1156010004 81 81 76 điều 2

8 Phạm Giang Hội 1156010010 XH11 82 84 84 Điều 1B

9 Nguyễn Thành Hưng 1156010011 XH11 95 100 100 Điều 5

10 Hà Thị Hương 1156010012 XH11 80 85 85 Điều 3A

11 Nguyễn Thị Thu Hường 1156010013 XH11 72 69 69

Điều 1B

Điều 3A

12 Lê Quan Khải 1156010014 XH11 80 81 81 Điều 3A

15 Trần Nguyễn Thị Hồng Linh 1156010017 XH11 82 83 83 Điều 3A

16 Đỗ Thanh Lịch 1156010018 XH11 81 91 91

Điều 1B

Điều 5,

17 Nguyễn Thị Thu Lũy 1156010019 XH11 91 96 96 Điều 5

18 Vũ Thị Mơ 1156010020 XH11 80 78 78 Điều 1B

19 Nguyễn Hữu Ngân 1156010021 XH11 93 95 95 Điều 1B

20 Mai Kim Nhi 1156010022 XH11 79 85 85

Điều 1, 2
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21 Nguyễn Hoàng Nhơn 1156010023 XH11 72 78 78
Điều 1, 2

22 Phan Thị Minh Phương 1156010025 XH11 71 68 68

Điều 1B

Điều 3A

Trần Văn Quyền 1156010027 55 55 50 điều 2

23 Đào Anh Phương Quyên 1156010026 XH11 79 81 81

Điều 1B

Điều 3A

26 Trần Công Tâm 1156010028 XH11 77 78 78 Điều 1B

27 Lê Minh Tấn 1156010029 XH11 75 82 82

Điều 1, 2, 3

29 Lê Huỳnh Thanh Thảo 1156010033 XH11 72 74 74 Điều 1B

30 Nguyễn Đình Quỳnh Thu 1156010034 XH11 77 78 78 Điều 3B

32 Nguyễn Thị Trang 1156010036 XH11 62 66 66

Điều 1B

Điều 3B

33 Nguyễn Thị Bích Trâm 1156010037 XH11 80 92 87

Điều 1, 3, 5

35 Trần Ngọc Đan Trinh 1156010038 XH11 91 93 93

Điều 1A

Điều 4A

37 Lại Thị Út 1156010042 XH11 80 82 82 Điều 2B

39 Võ Hoàng Lê Vy 1156010043 XH11 82 85 85

Điều 1B

Điều 4A

40 Nguyễn Hữu Ngân 1156010021 XH11 95 95 89 điều 6
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